	Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
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Học kỳ II
	THỜI KHÓA BIỂU
	
Số 4

	
	BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 11 tháng 1 năm 2021



	Thứ
	Tiết
	7A
(Hậu)
	7B
(Nguyệt)
	7C
(Ngọc)
	7D
(Thanh)
	7E
(Tình)
	6A
(Hương)
	6B
(Yến)
	6C
(Đ.Huế)
	6D
(Tuấn)
	6E
(Luyến)

	2 
	1
	Toán - Nguyet
	NNgữ - Huong
	Địa – T.Vân
	N.Văn - P.Thao
	Sinh – Hậu
	N.Văn - Ngoc
	Toán – Yến
	Sử - Bẩy
	NNgữ - A.Duong 
	CNghệ - P.Vân

	
	2
	MT - A.Duong
	N.Văn - P. Thảo
	Sử - Đ.Huệ
	Nhạc – P.Vân
	TC Tin - Duong
	N.Văn - Ngoc
	N.Văn - Bay
	Sinh – Chinh
	Toán – Tuấn
	Toán - Nguyet

	
	3
	N.Văn - Thảo
	Toán - Nguyet
	N.Văn - Ngoc
	TC Tin – Yến
	TC Tin - Duong
	Toán - Thu
	NNgữ - Huong
	NNgữ - Đ.Huế
	Thể duc– T.Luyến
	Lý – Luyến

	
	4
	Lý – Luyến
	Sử - Đ.Huệ
	Toán – Tuấn
	MT - A.Duong 
	Toán - Tinh
	NNgữ - Huong
	Sinh – Chinh
	Toán - Đăng
	TC Tin - Thu
	N.Văn - Bay

	
	5
	C.C - SHL – Hậu
	C.C - SHL  - Nguyet
	 C.C - SHL - Ngoc
	C.C - SHL - Thanh
	C.C - SHL - Tình
	Ch..Cờ - Huong
	Ch.Cờ - Yến
	Ch.Cờ - Đ.Huế
	Ch.Cờ - Tuấn
	Ch.Cờ - Luyến

	3 
	1
	Toán - Nguyet
	NNgữ - Huong
	N.Văn - Ngoc
	Toán - Thanh
	MT – A..Duong
	Lý - Luyen
	N.Văn – Bẩy
	TC Tin - Thu
	CNghệ - C.Lan
	Địa - TVân

	
	2
	Địa – Bẩy
	CNghệ - Thắm
	NNgữ -C. Lan
	Thể duc – A.Dương
	N.Văn - Ngoc
	Sinh - Chinh
	TC Tin - T.Duong
	Thể duc – T.Luyến
	Lý – Luyến
	Toán – Nguyệt

	
	3
	NNgữ - Huong
	Sinh – Hậu
	Địa - T.Vân
	NNgữ  -C. Lan
	N.Văn - Ngoc
	TC Tin - T.Duong
	Thể duc – T.Luyến
	N.Văn - Loan
	Sinh – Chinh
	N.Văn - Bay

	
	4
	CNghệ - Thắm
	Toán - Nguyet
	N.Văn - Ngoc
	Sinh – Hậu
	NNgữ - C. Lan
	CNghệ - Huong
	TC Tin - T.Duong
	N.Văn - Loan
	N.Văn - Bẩy
	NNgữ - A.Duong

	
	5
	Sinh – Hậu
	Lý – Luyến
	CNghệ - Thắm
	Địa - T.Vân
	Địa – Bẩy
	MT – A.Dương
	CNghệ - Nguyệt
	TC Tin - Thu
	Thể duc  – T.Luyến
	Sinh - Chinh

	4 
	1
	GDCD - Nhung
	Toán – Nguyệt
	TC Tin - Tuấn
	N.Văn - Thảo
	NNgữ - C.Lan
	Toán - Thu
	Toán – Yến
	Toán - Đăng
	N.Văn – Bẩy
	NNgữ - A.Duong

	
	2
	N.Văn - P. Thảo
	GDCD – Nhung
	TC Tin - Tuấn
	NNgữ - C. Lan
	Thể duc – T.Luyến
	Địa – T.Vân
	N.Văn – Bây
	GDCD – Ly
	NNgữ - A.Dương
	Toán - Nguyet

	
	3
	N.Văn - P. Thảo
	CNghệ - Thắm
	Nhạc – P.Vân
	Toán - Thanh
	Địa - Bẩy
	Thể duc - T.Luyến
	GDCD - Ly
	MT – A.Dương
	CNghệ - C.Lan
	TC Tin - Thu

	
	4
	Toán - Nguyet
	Địa - T.Vân
	NNgữ - C.Lan
	N.Văn - P.Thao 
	CNghệ - Yến
	GDCD – Ly
	MT - A.Duong
	Thể duc – T.Luyến
	Toán - Tuấn
	CNghệ - P.Vân

	
	5
	Nhạc – P.Vân
	Thể duc – T.Luyến
	CNghệ - Thắm
	CNghệ - Yến
	GDCD – Nhung
	Nhạc – Thuỳ
	Sử - Bẩy
	Địa – T.Vân 
	MT - A.Duong
	GDCD – Ly

	5 
	1
	Toán - Nguyet
	N.Văn - P. Thảo 
	Toán - Tuấn
	NNgữ -C.Lan
	Toán - Tình
	NNgữ - Huong
	N.Văn - Bay
	Lý – Luyến
	GDCD – Ly
	Sinh – Chinh

	
	2
	Sinh - Hậu
	Sử - Đ.Huệ
	NNgữ - C.Lan
	GDCD - P.Thảo
	CNghệ - Yến
	Sinh – Chinh
	Thể duc  – T.Luyến
	N.Văn - Loan
	Nhạc – P.Vân
	N.Văn - Bay

	
	3
	NNgữ - Huong
	MT – A.Duong
	N.Văn - Ngoc
	Toán - Thanh
	NNgữ -C.Lan
	Sử - Bẩy
	Nhạc – P.Vân
	Nhạc- Thuỳ
	Toán - Tuấn
	Thể duc – T.Luyến

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	1
	Sử - Đ.Huệ
	N.Văn - P. Thảo
	MT - A.Duong
	Địa - T.Vân
	N.Văn – Ngọc
	NNgữ - Huong
	Toán – Yến
	NNgữ - Đ.Huế
	Toán – Tuấn
	TC Tin - Thu

	
	2
	TC Tin - Tuấn
	N.Văn - Thảo
	GDCD – Ngọc
	Sử - Đ.Huệ
	Lý - Luyen
	Thể duc - T.Luyến
	NNgữ - Huong
	Toán - Đăng
	Sinh - Chinh
	NNgữ - A.Duong

	
	3
	Thể duc –T.Luyến 
	NNgữ - Huong
	Toán – Tuấn
	N.Văn Thảo
	Toán - Tình
	Toán - Thu
	Địa – T.Vân
	N.Văn - Loan
	NNgữ - A.Duong
	Sử - Nhung

	
	4
	N.Văn - P.Thảo 
	Địa – T.Vân
	Sinh – Hậu
	Thể duc – A.Dương
	Sử - Ngoc
	N.Văn - Ngoc
	Sinh - Chinh
	CNghệ - Tình
	Sử - Nhung
	Thể duc  – T.Luyến

	
	5
	CNghệ - Thắm
	TC Tin - Tuấn
	Thể duc – T.Luyến
	TC Tin – Yến
	Sinh - Hậu
	TC Tin - Duong
	Lý – Luyến
	Sinh – Chinh
	Địa - T.Vân
	MT - A.Duong

	      7CCCVVVVVVVVVVVVVVVVVV00567
	1
	NNgữ - Huong
	Sinh – Hậu
	Toán – Tuấn
	Lý – Luyến
	N.Văn - Ngoc
	Toán - Thu
	CNghệ - Nguyệt
	Toán - Đăng
	N.Văn - Bẩy
	Nhạc – P.Vân

	
	2
	Thể duc – T.Luyến
	TC Tin - Tuấn
	Sử - Đ.Huệ
	Sinh – Hậu
	Nhạc – P.Vân
	CNghệ - Huong
	Toán – Yến
	CNghệ - Tình
	           N.Văn – Bẩy
	Toán - Nguyet

	
	3
	TC Tin - Tuấn
	Toán - Nguyet
	Lý – Luyến
	CNghệ - Yến
	Thể duc – T.Luyến
	N.Văn – Ngọc
	NNgữ - Huong
	NNgữ - Đ..Huế
	Tin - Thu
	N.Văn - Bay

	
	4
	Sử -  Đ.Huệ
	Thể duc – T.Luyến
	Sinh – Hậu
	Toán - Thanh
	Toán - Tinh
	SHL - Huong
	SHL – Yến
	SHL – H. Huế
	SHL - Tuấn
	SHL – Luyến

	
	5
	Địa – Bây
	Nhạc – P.Vân
	Thể duc – T.Luyến
	Sử - Đ.Huệ
	Sử - Ngoc
	NGLL - Hương
	NGLL – Yến
	NGLL - Tình
	NGLL - Tuấn
	NGLL – Luyến


Khối 7 học HĐNGLL vào tiết 4,5 buổi chiều ngày thứ 5  tuần 4 hàng tháng

